	

	[bookmark: _Hlk182339848][bookmark: _Hlk182338501]TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	
	

	       HỌC KÌ I
	           LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 11  
	                                 
	Từ ngày: 18/11/2024 - Đến ngày: 22/11/2024

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
18/11
	Buổi sáng
	1
	31
	HĐTN
	SHDC: Tổ chức kỉ niệm ngày 20/11
	

	
	
	2
	101
	T. Việt
	Đọc: Chữ A và những người bạn (Tiết 1/4)
	Ti vi

	
	
	3
	102
	T. Việt
	Đọc: Chữ A và những người bạn (Tiết 2/4) 
	Ti vi

	
	
	4
	
	T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	Song ngữ( T)
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài: Động tác lưng bụng và động tác toàn thân
	

	
	
	3
	51
	Toán
	Bài 20: Luyện tập (T2/4) 
	Ti vi

	
	
	
	 
	
	
	

	3
19/11
	Buổi sáng
	1
	103
	T. Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Niềm vui của em (T 4/4)
	Ti vi

	
	
	2
	52
	Toán
	Bài 20: Luyện tập (T3/4)
	Ti vi

	
	
	3
	104
	T. Việt
	Viết: Chữ hoa I, K (Tiết 3/4)
	Chữ mẫu

	
	
	4
	
	T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	Mĩ thật
	Bài :  Cổng trường nhộn nhịp
	

	
	
	2
	11 
	Đạo đức
	Bài: Quý trọng thời gian (Tiết 1/2)
	Ti vi

	
	
	3
	 
	Âm nhạc
	Ôn tập đọc nhạc Bài số 2. Nghe nhạc: Vui đến trường
	

	
	
	
	 
	
	
	

	4
20/11
	Buổi sáng
	1
	
	Toán 
	MÍT TINH CHÀO MỪNG NGÀY 20/11
	

	
	
	2
	
	GDTC 
	
	

	
	
	3
	105
	T. Việt 
	 Đọc: Nhím nâu kết bạn (Tiết 1/6)
	Ti vi

	
	
	4
	106
	 T. Việt 
	 Đọc: Nhím nâu kết bạn (Tiết 2/6)
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	21
	TNXH
	Bài 10: Ôn tập chủ đề trường học (Tiết 2/3)
	Ti vi

	
	
	2
	
	Đọc STV
	Đọc sách tự chọn thuộc chủ đề
	

	
	
	3
	32
	HĐTN 
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Có bạn thật vui.
	Ti vi

	
	
	
	
	
	
	

	5
21/11
	Buổi sáng
	1
	107
	 T. Việt
	LT1:Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động; Câu nêu hoạt động(Tiết 4/6)
	Ti vi

	
	
	2
	54
	 Toán
	Bài 21: Luyện tập (Tiết 1/2)
	Ti vi

	
	
	3
	
	Tin – T/c
	.....
	

	
	
	4
	
	 T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	108
	 T. Việt
	Nghe - viết: Nhím nâu kết bạn. Phân biệt: g/gh, iu/ưu, iên/iêng (T3/6)
	Ti vi

	
	
	2
	22
	TNXH
	Bài 10: Ôn tập chủ đề Trường học (Tiết 3/3)
	Ti vi

	
	
	3
	53 (bù)
	 T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt-  Dạy bù - Bài 20: Luyện tập (T4/4)
	Bảng phụ

	
	
	
	 
	 
	
	

	6
22/11
	Buổi sáng
	1
	 
	 GDTC – T/c
	Ôn tập
	

	
	
	2
	 
	 Song ngữ(K)
	Khoa song ngữ 
	

	
	
	3
	109
	T. Việt 
	LT2:  Viết đoạn văn:  (Tiết 5/6)
	Ti vi

	
	
	4
	55
	 Toán
	Bài 21: Luyện tập (Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	110
	 T. Việt
	ĐMR: Đọc mở rộng (Tiết  6/6)
	Ti vi

	
	
	2
	
	 T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng 

	
	
	3
	33
	 HĐTN
	SHL/SHS : SH theo CĐ :   Có bạn thật vui – Sơ kết tuần 11
	Hoa thi đua

	
	
	
	
	
	                          Lượt sử dụng đồ dùng:  
	22 lượt

	Khối trưởng
	                      Giang Biên, ngày 11 tháng 11  năm 2024

	
	
	
	                                               Giáo viên


                                                                 Nguyễn Thị Hường
	
	



	TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	
	

	       HỌC KÌ I
	           LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 12  
	                                 
	Từ ngày: 25/11/2024 - Đến ngày: 29/11/2024

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
25/11
	Buổi sáng
	1
	34
	HĐTN
	SHDC: Giới thiệu sách theo CĐ “Trường học hạnh phúc”- tên sách “Những tâm hồn dấu yêu”
	

	
	
	2
	111
	T. Việt
	Đọc: Thả diều (Tiết 1/4)
	Ti vi

	
	
	3
	112
	T. Việt
	Đọc: Thả diều (Tiết 2/4) 
	Ti vi

	
	
	4
	
	T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	Song ngữ( T)
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài: Động tác nhảy và động tác điều hòa
	

	
	
	3
	56
	Toán
	Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có một chữ số (Tiết 1/4) 
	Ti vi

	
	
	
	 
	
	
	

	3
26/11
	Buổi sáng
	1
	113
	T. Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Chúng mình là bạn (T 4/4)
	Ti vi

	
	
	2
	57
	Toán
	Bài 22: Luyện tập (Tiết 2/4)
	Ti vi

	
	
	3
	114
	T. Việt
	Viết: Chữ hoa L (Tiết 3/4)
	Chữ mẫu

	
	
	4
	
	T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	Mĩ thật
	Bài :  Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 2/2)
	

	
	
	2
	12 
	Đạo đức
	Bài: Quý trọng thời gian (Tiết 2/2)
Lồng ghép: Bác Hồ và những bài học cuộc sống. Bài: Luôn giữ thói quen đúng giờ
	Ti vi

	
	
	3
	 
	Âm nhạc
	Ôn tập: Hát và đọc nhạc. Vận dụng- Sáng tạo
	

	
	
	
	 
	
	
	

	4
27/11
	Buổi sáng
	1
	58
	Toán 
	Bài 22: Luyện tập (Tiết 3/4)
	Ti vi

	
	
	2
	
	GDTC 
	Kiểm tra đánh giá: Chủ đề 2
	

	
	
	3
	115
	T. Việt 
	Đọc: Tớ là lê-gô (Tiết 1/6)
	Ti vi

	
	
	4
	116
	 T. Việt 
	Đọc: Tớ là lê-gô (Tiết 2/6) 
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	23
	TNXH
	Bài: Hoạt động mua bán hàng hóa (Tiết 1/2)  Lồng ghép: Dạy GD KNCDS:
	Ti vi

	
	
	2
	
	Đọc STV
	Viết bưu thiếp chúc mừng thầy cô
	

	
	
	3
	35
	HĐTN 
	SH theo CĐ Tìm sự trợ giúp để giữ gìn tình bạn. 
Lồng ghép: Bác Hồ và những bài học cuộc sống
	Ti vi

	
	
	
	
	
	
	

	5
28/11
	Buổi sáng
	1
	117
	 T. Việt
	LT1: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm (Tiết 4/6)
	Ti vi

	
	
	2
	59
	 Toán
	Bài 22: Luyện tập (Tiết 4/4)
	Ti vi

	
	
	3
	
	Tin – T/c
	.....
	

	
	
	4
	
	 T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	118
	 T. Việt
	 Viết: Nghe - viết: Đồ chơi yêu thích. Phân biệt: ng/ngh, ch/tr, uôn/uông (Tiết 3/6)
	Ti vi

	
	
	2
	24
	TNXH
	Bài: Hoạt động mua bán hàng hóa (Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	
	3
	
	 T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	
	
	 
	 
	
	

	6
29/11
	Buổi sáng
	1
	 
	 GDTC – T/c
	Ôn tập
	

	
	
	2
	 
	 Song ngữ(K)
	Khoa song ngữ
	

	
	
	3
	119
	T. Việt 
	LT2:  Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ chơi (Tiết 5/6)
	Ti vi

	
	
	4
	60
	 Toán
	Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số cho số có hai chữ số (Tiết 1/5)
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	120
	 T. Việt
	ĐMR: Đọc mở rộng (Tiết  6/6)
	Ti vi

	
	
	2
	
	 T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	
	3
	36
	 HĐTN
	SHL/SHS : SH theo CĐ :  Có bạn thật vui – Sơ kết tuần 12

	Hoa thi đua

	
	
	
	
	
	                                                                 Lượt sử dụng đồ dùng:  
	23 lượt

	Khối trưởng
	                      Giang Biên, ngày 11 tháng 11  năm 2024

	
	
	
	                                               Giáo viên


                                                                 Nguyễn Thị Hường
	
	




TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	
	

	       HỌC KÌ I
	           LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 13  
	                                 
	Từ ngày: 02/12/2024 - Đến ngày: 06/12/2024

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
02/12
	Buổi sáng
	1
	37
	HĐTN
	Tuyên truyền Phòng chống bạo lực học đường
	

	
	
	2
	121
	T. Việt
	Đọc: Rồng rắn lên mây (Tiết 1/4)
	Ti vi

	
	
	3
	122
	T. Việt
	Đọc: Rồng rắn lên mây (Tiết 2/4) 
	Ti vi

	
	
	4
	
	T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	Song ngữ( T)
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài: Đi theo các hướng
	

	
	
	3
	61
	Toán
	Bài 23: Luyện tập(Tiết 2/5)
	Ti vi

	
	
	
	 
	
	
	

	3
03/12
	Buổi sáng
	1
	123
	T. Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Búp bê biết khóc (T 4/4)
	Ti vi

	
	
	2
	62
	Toán
	Bài 23: Luyện tập(Tiết 3/5)
	Ti vi

	
	
	3
	124
	T. Việt
	Viết: Chữ hoa M (Tiết 3/4)
	Chữ mẫu

	
	
	4
	
	T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	Mĩ thật
	Bài :  Con mèo tinh nghịch (Tiết 2/2)
	

	
	
	2
	13 
	Đạo đức
	Bài: Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 1/2)
	Ti vi

	
	
	3
	 
	Âm nhạc
	Học bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
	

	
	
	
	 
	
	
	

	4
04/12
	Buổi sáng
	1
	63
	Toán 
	Bài 23: Luyện tập(Tiết 4/5)
	Ti vi

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài: Đi theo các hướng
	

	
	
	3
	125
	T. Việt 
	Đọc: Nặn đồ chơi (Tiết 1/6)
	Ti vi

	
	
	4
	126
	 T. Việt 
	Đọc: Nặn đồ chơi (Tiết 2/6) 
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	25
	TNXH
	Bài: Thực hành mua bán hàng hóa (Tiết 1/1) 
Lồng ghép ATGT- Bài 5: Chọn và đội mũ bảo hiểm đúng cách
	Ti vi

	
	
	2
	
	Đọc STV
	Giới thiệu sách CĐ– Nghe lịch sử QĐND Việt Nam
	

	
	
	3
	38
	HĐTN 
	SH theo CĐ: Em tự làm lấy việc của mình.(Tiết 2/3)
	Ti vi

	
	
	
	
	
	
	

	5
05/12
	Buổi sáng
	1
	127
	 T. Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về đồ chơi; Dấu phẩy (Tiết 4/6)
	Ti vi

	
	
	2
	64
	 Toán
	Bài 23: Luyện tập(Tiết 5/5) 
	Ti vi

	
	
	3
	
	Tin – T/c
	.....
	

	
	
	4
	
	 T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	128
	 T. Việt
	 Viết: N-V: Nặn đồ chơi. Phân biệt: d/gi, s/x, ươn/ương (Tiết 3/6)
	Ti vi

	
	
	2
	26
	TNXH
	Bài: Hoạt động giao thông (Tiết 1/2) 
Lồng ghép ANQP: GV giới thiệu cho HS về đường và phương tiện đi lại thời chiến tranh.
	Ti vi

	
	
	3
	
	 T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	
	
	 
	 
	
	

	6
06/12
	Buổi sáng
	1
	 
	 GDTC – T/c
	Ôn tập
	

	
	
	2
	 
	 Songngữ (K)
	Khoa song ngữ
	

	
	
	3
	129
	T. Việt 
	LT2:  Viết đoạn văn: Tả đồ chơi (Tiết 5/6)
	Ti vi

	
	
	4
	65
	 Toán
	Bài 24: Luyện tập (Tiết 1/2)
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	130
	 T. Việt
	ĐMR: Đọc mở rộng (Tiết  6/6)
	Ti vi

	
	
	2
	
	 T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	
	3
	39
	 HĐTN
	SHL/SHS : SH theo CĐ :  Em tự làm lấy việc của mình. Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3)
	Hoa thi đua

	
	
	
	
	
	                                                                 Lượt sử dụng đồ dùng:  
	23 lượt

	Khối trưởng
	                      Giang Biên, ngày 25 tháng 11  năm 2024

	
	
	
	                                                                         Giáo viên


                                                                 Nguyễn Thị Hường
	
	





	
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	

	       HỌC KÌ I
	           LỊCH BÁO GIẢNG – LỚP 2A2

	TUẦN HỌC THỨ 14  
	                                 
	Từ ngày: 09/12/2024 - Đến ngày: 13/12/2024

	Thứ/ngày/buổi
	Tiết 
	Tiết
PPCT
	Môn học
(hoặc PM)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
09/12
	Buổi sáng
	1
	40
	HĐTN
	Giao lưu văn nghệ chủ đề Em yêu chú bộ đội Lồng ghép PTTNTT-Bài 8: Phòng tránh TNTT do tai nạn bom mìn, cháy nổ
	

	
	
	2
	131
	T. Việt
	Đọc: Sự tích hoa tỉ muội (Tiết 1/4)
	Ti vi

	
	
	3
	132
	T. Việt
	Đọc: Sự tích hoa tỉ muội (Tiết 2/4) 
	Ti vi

	
	
	4
	
	T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	
	Song ngữ( T)
	Toán song ngữ
	

	
	
	2
	
	GDTC
	Bài: Đi theo các hướng
	

	
	
	3
	66
	Toán
	Bài 24: Luyện tập (Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	
	
	 
	
	
	

	3
10/12
	Buổi sáng
	1
	133
	T. Việt
	Nói và nghe: Kể chuyện: Hai anh em (T 4/4)
	Ti vi

	
	
	2
	67
	Toán
	Bài 25: Điểm, đoạn thẳng (Tiết 1/2)
	Ti vi

	
	
	3
	134
	T. Việt
	Viết: Chữ hoa N (Tiết 3/4)
	Chữ mẫu

	
	
	4
	
	T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	Buổi chiều
	1
	
	Mĩ thật
	Bài :  Con mèo tinh nghịch
	

	
	
	2
	14 
	Đạo đức
	Bài: Nhận lỗi và sửa lỗi (T 2/2) Lồng ghép TLVM: Ý kiến của em
	Ti vi

	
	
	3
	 
	Âm nhạc
	Học bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
	

	
	
	
	 
	
	
	

	4
11/12
	Buổi sáng
	1
	68
	Toán 
	Bài 25: Luyện tập (Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	
	2
	
	GDTC 
	Bài: Đi theo các hướng
	

	
	
	3
	135
	T. Việt 
	Đọc: Em mang về yêu thương (Tiết 1/6)
	Ti vi

	
	
	4
	136
	 T. Việt 
	Đọc: Em mang về yêu thương (Tiết 2/6) 
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	27
	TNXH
	Bài: Hoạt động giao thông (Tiết 2/2) 
Lồng ghép ATGT- Bài 3: Lên, xuống xe đạp, xe máy an toàn
	Ti vi

	
	
	2
	
	Đọc STV
	Giới thiệu & đọc sách:“Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa ”
	

	
	
	3
	41
	HĐTN 
	SH theo CĐ:  Nghĩ nhanh, làm giỏi. (Tiết 2/3)
	Ti vi

	
	
	
	
	
	
	

	5
12/12
	Buổi sáng
	1
	137
	 T. Việt
	LT1: Mở rộng vốn từ về gia đình, từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm (Tiết 4/6)
	Ti vi

	
	
	2
	69
	 Toán
	Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác (T 1/2)
	Ti vi

	
	
	3
	
	Tin – T/c
	.....
	

	
	
	4
	
	 T. Anh LG
	.....
	

	
	Buổi chiều
	1
	138
	 T. Việt
	 Viết: N-V: Em mang về yêu thương. Phân biệt: iên/yên/uyên, r/d/gi, ai/ay (Tiết 3/6)
	Ti vi

	
	
	2
	28
	TNXH
	Bài: Cùng tham gia giao thông (Tiết ½) 
	Ti vi

	
	
	3
	
	 T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	
	
	 
	 
	
	

	6
13/12
	Buổi sáng
	1
	 
	 GDTC – T/c
	Ôn tập
	

	
	
	2
	 
	 Songngữ (K)
	Khoa song ngữ
	

	
	
	3
	139
	T. Việt 
	LT2:  Viết đoạn văn kể một việc người thân đã làm cho em (Tiết 5/6)
	Ti vi

	
	
	4
	70
	 Toán
	Bài 26: Luyện tập (Tiết 2/2)
	Ti vi

	
	Buổi chiều
	1
	140
	 T. Việt
	ĐMR: Đọc mở rộng (Tiết  6/6)
	Ti vi

	
	
	2
	
	 T/c TV - T
	Ôn tập Toán +Tiếng Việt
	Bảng phụ

	
	
	3
	42
	 HĐTN
	SHL/SHS : SH theo CĐ Nghĩ nhanh, làm giỏi . Sinh hoạt lớp: Sơ kết tuần. Triển khai tuần tới (T3/3)
	Hoa thi đua

	
	
	
	
	
	                                                                 Lượt sử dụng đồ dùng:  
	23 lượt

	Khối trưởng
	                      Giang Biên, ngày 25 tháng 11  năm 2024

	
	
	
	                                                                        Giáo viên


                                                                 Nguyễn Thị Hường
	
	



